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HỌC PHẦN: Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao

GHI CHÚ
VẮNG

THIChữSố

ĐIỂM THI
LỚP SVHỌ TÊN HSSVMÃ SỐ SVMÃ PHÁCHSTT

NGÀY THI: 23/05/2016 MÃ TÚI: TDDT16734

SỐ TÍN CHỈ: 3 - GV giảng dạy: Đào Thị Mỹ  Chi PHÒNG THI: C107 GIỜ THI: 13h30

Học kỳ 2NĂM HỌC: 2015-2016LỚP HỌC PHẦN: 15221CNT41106003

Giám Khảo 2:   79000G07.000408 - Phạm Văn LớiGiám Khảo 1:  79000G07.000347 - Đào Thị Mỹ Chi

HT THI: Tự luận HT CHẤM THI: Chấm sau

 Sáu .  không6.0C14D1AnhTrương Vĩnh1450DD03720010941

 Chín .  năm9.5C14D1ÂnVũ Hoàng1450dd05300010952

 Năm .  không5.0C14D1DinhNguyễn Thành1450DD05880010963

 Bảy .  không7.0C14D1DươngCái Hoàng1450dd00010010974

 Ba .  năm3.5C14D1ĐiệpHà Công1450dd01560010985

 Ba .  năm3.5C14D1GiácPhạm Chánh1450DD01970010996

 Tám .  không8.0C14D1HoàngLê Văn1450dd01320011007

 Tám .  không8.0C14D1HoàngNguyễn Văn1450DD02920011018

 Tám .  không8.0C14D1HợiTrịnh Thúc1450dd05540011029

 Năm .  năm5.5C14D1HuyNguyễn Sinh1450DD040100110310

 Bốn .  chín4.9C14D1KháchNguyễn Trọng1450dd026500110411

 Năm .  không5.0C14D1KhoaNguyễn Đăng1450dd013900110512

 Sáu .  năm6.5C14D1MạnhPhạm Văn1450dd050200110613

 Năm .  không5.0C14D1NghĩaPhạm Văn1450dd000200110714

 Năm .  năm5.5C14D1NhậtBùi Quang1450dd051200110815

 Sáu .  năm6.5C14D1NhậtHồ Công Minh1450DD000700110916

 Chín .  năm9.5C14D1NhậtTrần Văn1450DD043600111017

 Sáu .  năm6.5C14D1PhiĐỗ Quốc1450dd009100111118

 Năm .  năm5.5C14D1TâmHồ Minh1450dd025600111219

 Bốn .  không4.0C14D1ThanhNguyễn Minh1450dd014200111320

 Ba .  năm3.5C14D1ThànhNguyễn Trung1450dd000500111421

 Bảy .  năm7.5C14D1ThắngDương Văn1450dd011900111522

 Sáu .  năm6.5C14D1ThắngNguyễn Sỹ1450dd042300111623

 Sáu .  không6.0C14D1ThiênMai Ngọc1450dd052500111724

 Bốn .  không4.0C14D1ThịnhĐỗ Đăng1450dd047900111825

 Bảy .  năm7.5C14D1TìnhNguyễn Phước1450dd016300111926

 Sáu .  năm6.5C14D1ToànNguyễn Quốc1450dd004400112027

 Sáu .  không6.0C14D1TrungLê Văn1450dd015200112128

 Năm .  năm5.5C14D1TuấnNguyễn Hùng1450dd000400112229

 Năm .  năm5.5C14D1ViệtPhạm Quốc1450dd016600112330

 Bốn .  không4.0C14D1VươngNguyễn Văn Quốc1450dd000900112431
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HỌC PHẦN: Kỹ thuật lập trình PLC nâng cao

GHI CHÚ
VẮNG

THIChữSố

ĐIỂM THI
LỚP SVHỌ TÊN HSSVMÃ SỐ SVMÃ PHÁCHSTT

NGÀY THI: 23/05/2016 MÃ TÚI: TDDT16734

SỐ TÍN CHỈ: 3 - GV giảng dạy: Đào Thị Mỹ  Chi PHÒNG THI: C107 GIỜ THI: 13h30

Học kỳ 2NĂM HỌC: 2015-2016LỚP HỌC PHẦN: 15221CNT41106003

Giám Khảo 2:   79000G07.000408 - Phạm Văn LớiGiám Khảo 1:  79000G07.000347 - Đào Thị Mỹ Chi

HT THI: Tự luận HT CHẤM THI: Chấm sau

Tổng số HSSV dự thi: 31 Hồi phách - nhập điểm: Lê Phương    Đại

(Ký và ghi rõ họ tên)Hiện diện: 31

Vắng mặt: 0

TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(Ký và ghi rõ họ tên)

TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm30 05 2016
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